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VIỆT NAM 2013


	Ngôn ngữ 

Báo cáo
	Đơn giá

	Tiếng Việt
	400.000đ/file PDR/( Ngành Tôm, Cá, Hải sản)

	
	1.200.000đ/file PDF + Bản in

	Tiếng Anh
	65USD/file PDF

	Bộ Báo cáo (Anh+Việt)
	1.800.000đ /bộ

	Ưu đãi

1. DN đặt mua 2 cuốn cùng ngôn ngữ trở lên giảm 10 %.

2. DN đặt mua cả năm (4 quý) giảm 15%.

3. DN hội viên VASEP giảm 10%

	 (*) Các kênh thông tin:  www.vasep.com.vn ; www.pangasius-vietnam.com;  Bản tin tuần TMTS;  Bản tin Tiếng Anh VASEP NEWS

	Liên hệ đặt mua:
Ban Truyền thông - Trung tâm VASEP.PRO:

Ms. Phạm Thị Kiều Oanh              

Mobile: 0944.883.548                    

Email: kieuoanh@vasep.com.vn 
Tel: 04.38354496 (Ext: 212)

Fax: 04.37719015


NỘI DUNG CHÍNH 
CHƯƠNG I. SẢN XUẤT VÀ XK THỦY SẢN VIỆT NAM NĂM 2013

I. SẢN XUẤT

1. Sản xuất nguyên liệu

- Sản lượng thủy sản quý IV và cả năm 2013, So với năm 2012

- Biểu đồ sản lượng thủy sản năm 2013

- Bảng số liệu sản lượng TS 2013

2. Sản phẩm XK

- Tổng XK quý IV và cả năm 2013, tăng/giảm so với 2012

- XK đi bao nhiêu thị trường

- Cơ cấu sản phẩm: 

Biểu đồ bánh cơ cấu sản phẩm XK 2013

Biểu đồ line XK thủy sản theo tháng năm 2012 và 2013: 

Bảng XK các sản phẩm chính (theo quý) 

Phân tích các sản phẩm

3. Thị trường NK chính: Top 10 TT 
Biểu đồ bánh cơ cấu thị trường NK

Bảng XK thủy sản theo top 10 TT  

- XK sang một số thị trường chính: phân tích số liệu, cơ câu sản phẩm

Mỹ: 

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang Mỹ 2013

EU: 

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang EU 2013

Nhật Bản

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang NB 2013

Hàn Quốc 

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang Hàn Quốc 2013

Trung Quốc:

Biểu đồ và bảng cơ cấu sản phẩm XK sang Trung Quốc 2013

4. Top DN xuất khẩu

Top 100

II. THỊ TRƯỜNG THỦY SẢN THẾ GIỚI NĂM 2013

1. Xu hướng các nước NK: MỸ, EU, NHẬT BẢN, TRUNG QUỐC, HÀN QUỐC, 
- Xu hướng tiêu thụ và Nk thủy sản năm 2013

- Bảng NK thủy sản của từng thị trường
- Vị trí của VN so với các nước khác trên thị trường
Một số nước khác: Nga, Braxin, Mexico

2. Các nước sản xuất và XK TS cạnh tranh

Thái Lan:

-Tình hình sản xuất

- Tình hình XK: tổng giá trị XK, cơ cấu sản phẩm, thị trường

- Vị thế cạnh tranh của VN: về mặt hàng XK, TT XK

Trung Quốc

-Tình hình sản xuất

- Tình hình XK: tổng giá trị XK, cơ cấu sản phẩm, thị trường

- Vị thế cạnh tranh của VN: về mặt hàng XK, TT XK

Ấn Độ

-Tình hình sản xuất

- Tình hình XK: tổng giá trị XK, cơ cấu sản phẩm, thị trường

- Vị thế cạnh tranh của VN: về mặt hàng XK, TT XK

III. CƠ HỘI – THÁCH THỨC CỦA NGÀNH THỦY SẢN VIỆT NAM 

1.Thuận lợi và khó khăn 2013

2.Cơ hội và thách thức năm 2014

IV. DỰ BÁO SẢN XUẤT VÀ XK THỦY SẢN VIỆT NAM NĂM 2014

1. Sản xuất nguyên liệu

2. Nhập khẩu

3. Xuất khẩu
CHƯƠNG II. SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU CÁ TRA

I. SẢN XUẤT 

· Thực trạng SX,Sản lượng quý IV, Sản lượng cá tra cả năm 2013,Các vùng nuôi trọng điểm: diện tích, sản lượng?

· Giá cá tra nguyên liệu: phân tích diễn biến quý IV so với cùng kỳ năm ngoái. 

· Tổng hợp diễn biến giá cá cả năm

II. XUẤT KHẨU 

1. Sản phẩm

- Cơ cấu sản phẩm: bảng- biểu đồ - phân tích

2. Thị trường 

- Năm 2013, VN XK cá tra sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2012 tăng/giảm?

- XK cá tra cả năm đạt ? so với 2012?

- Tóp 10 thị trường chính gồm:..., chiếm tỷ trọng? Xu hướng NK của các thị trường chính: EU, Mỹ, Mexico, Brazil...

- XK cá tra trong quý IV đạt ? So với cùng kỳ 2012? Những thị trường nào tăng/giảm? Nguyên nhân?

Bảng XK cá tra theo quý và thị trường:

Biểu đồ thị trường XK cá tra, giá trị XK cá tra năm 2013 
* Phân tích các thị trường chính
- XK của VN sang thị trường

- Xu hướng tiêu thụ

- Thông tin mới: quy định, thuế quan...

- Vị thế của VN và nước đối thủ trên thị trường

3.Doanh nghiệp XK cá tra

Top 20 DN: Bảng + phân tích
III. CƠ HỘI – THÁCH THỨC CỦA NGÀNH CÁ TRA VIỆT NAM 

1.Thuận lợi và khó khăn 2013

1.1. Thuận lợi

1.2. Khó khăn

2.Cơ hội và thách thức năm 2014

1.3. Cơ hội

1.4. Thách thức

IV. DỰ BÁO XU HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ XK CÁ TRA NĂM 2014 
1.  Dự báo sản xuất cá tra nguyên liệu

- Dự báo diện tích nuôi, sản lượng 

2. Dự báo Xuất khẩu cá tra

- Dự báo XK quý I/2014 đạt? Gặp những khó khăn gì? 

- Các thị trường XK chính diễn biến ntn?

- Dự báo XK cả năm 2014
CHƯƠNG III: XUẤT KHẨU TÔM 

I. SẢN XUẤT 

· Thực trạng SX,Sản lượng quý IV,Sản lượng tôm cả năm 2013,Các vùng nuôi trọng điểm: diện tích, sản lượng?

· Giá tôm: phân tích diễn biến quý IV so với cùng kỳ năm ngoái. 

· Tổng hợp diễn biến giá cả năm

II. XUẤT KHẨU 

1. Sản phẩm

- Cơ cấu sản phẩm: bảng- biểu đồ - phân tích

2. Thị trường 

- Năm 2013, VN XK sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2012 tăng/giảm?

- XK cả năm đạt ? so với 2012?

- Tóp 10 thị trường chính gồm:..., chiếm tỷ trọng? Xu hướng NK của các thị trường chính
- XK trong quý IV đạt ? So với cùng kỳ 2012? Những thị trường nào tăng/giảm? Nguyên nhân?

Bảng XK tôm theo quý và thị trường:

Biểu đồ thị trường XK, giá trị XK năm 2013 
* Phân tích các thị trường chính

- XK của VN sang thị trường

- Xu hướng tiêu thụ

- Thông tin mới: quy định, thuế quan...

- Vị thế của VN và nước đối thủ trên thị trường

3. Doanh nghiệp XK 

Top 20 DN: Bảng + phân tích
III. CƠ HỘI – THÁCH THỨC CỦA NGÀNH TÔM VIỆT NAM 

1.Thuận lợi và khó khăn 2013

2.Cơ hội và thách thức năm 2014

IV. DỰ BÁO XU HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ XK  TÔM NĂM 2014 (1 trang) 

1. Sản xuất nguyên liệu

- Dự báo diện tích nuôi, sản lượng 

3. Xuất khẩu 

- Dự báo XK quý I/2014 đạt? Gặp những khó khăn gì? 

- Các thị trường XK chính diễn biến ntn?

- Dự báo XK cả năm 2014
CHƯƠNG IV. XUẤT KHẨU CÁ NGỪ 

I. SẢN XUẤT 

II. XUẤT KHẨU 

1. Sản phẩm

- Cơ cấu sản phẩm: bảng- biểu đồ - phân tích

2. Thị trường 

- Năm 2013, VN XK sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2012 tăng/giảm?

- XK cả năm đạt ? so với 2012?

- Tóp 10 thị trường chính gồm:..., chiếm tỷ trọng? Xu hướng NK của các thị trường chính
- XK trong quý IV đạt ? So với cùng kỳ 2012? Những thị trường nào tăng/giảm? Nguyên nhân?

Bảng XK cá ngừ  theo quý và thị trường:

Biểu đồ thị trường XK, giá trị XK năm 2013 
* Phân tích các thị trường chính: 

- XK của VN sang thị trường

- Xu hướng tiêu thụ

- Thông tin mới: quy định, thuế quan...

- Vị thế của VN và nước đối thủ trên thị trường

3. Doanh nghiệp XK 

Top 20 DN: Bảng + phân tích
III. CƠ HỘI – THÁCH THỨC CỦA NGÀNH CÁ NGỪ VIỆT NAM 

1.Thuận lợi và khó khăn 2013

2.Cơ hội và thách thức năm 2013
IV. DỰ BÁO XU HƯỚNG SẢN XUẤT VÀ XK CÁ NGỪ NĂM 2014 

1. Dự báo sản xuất nguyên liệu: Dự báo diện tích nuôi, sản lượng 

2. Dự báo Xuất khẩu 

- Dự báo XK quý I/2014 đạt? Gặp những khó khăn gì? 

- Các thị trường XK chính diễn biến ntn?

- Dự báo XK cả năm 2014
CHƯƠNG V. XUẤT KHẨU MỰC BẠCH TUỘC VÀ HẢI SẢN KHÁC

I. TÌNH HÌNH CHUNG VỀ SẢN XUẤT VÀ XUẤT KHẨU HẢI SẢN NĂM 2013

1. Sản xuất nguyên liệu:
- Quý IV, sản lượng thủy sản khai thác đạt  Sản lượng thủy sản khai thác cả năm 2013? Tăng/giảm so với 2012?

- Tình hình khai thác thủy sản: khó khăn/thuận lợi

- Biểu đồ trụ sản lượng thủy sản khai thác năm 2013 

2. Xuất khẩu

- Tổng XK hải sản quý IV đạt bao nhiêu, tăng/giảm so với năm 2012
- Tổng XK hải sản cả năm 2013 đạt giá trị? Tăng ? so với năm 2012?

- Tỷ trọng XK hải sản trong tổng XK thủy sản, tăng bao nhiêu so với năm 2012
Bảng XK các mặt hàng hải sản chính trong năm 2013 (theo quý)

Biểu đồ trụ XK hải sản năm 2012 và 2013 (theo tháng) và đồ thị line tăng trưởng XK

III. MỰC – BẠCH TUỘC

1. Cơ cấu sản phẩm

2. Thị trường

- Năm 2013, VN XK sang bao nhiêu thị trường, XK cả năm đạt ? so với 2012?

- Tóp 10 thị trường chính gồm:..., Xu hướng NK của các thị trường chính

- XK trong quý IV đạt ? So với cùng kỳ 2012? Những thị trường nào tăng/giảm? Nguyên nhân?

Bảng XK cá ngừ  theo quý và thị trường:

Biểu đồ thị trường XK, giá trị XK năm 2013 

* Phân tích các thị trường chính: 

- XK của VN sang thị trường

- Xu hướng tiêu thụ

- Thông tin mới: quy định, thuế quan...

- Vị thế của VN và nước đối thủ trên thị trường

3. Thuận lợi và khó khăn 2013

4. Dự báo

IV. NHUYỄN THỂ HMV VÀ CHẢ CÁ SURIMI 
1. Nhuyễn thể

1.1 Tình hình XK

1.2. Thị trường

- Năm 2013, VN XK sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2012 tăng/giảm?

- XK cả năm đạt ? so với 2012?

- Tóp 10 thị trường chính gồm:..., chiếm tỷ trọng? Xu hướng NK của các thị trường chính

- XK trong quý IV đạt ? So với cùng kỳ 2012? Những thị trường nào tăng/giảm? Nguyên nhân?

Bảng XK cá ngừ  theo quý và thị trường:

Biểu đồ thị trường XK, giá trị XK năm 2013 

* Phân tích các thị trường chính: 

- XK của VN sang thị trường

- Xu hướng tiêu thụ

- Thông tin mới: quy định, thuế quan...

- Vị thế của VN và nước đối thủ trên thị trường

1.3. Thuận lợi – khó khăn

1.4 Dự báo

2. Chả cá, surimi

1. Nhuyễn thể

1.1 Tình hình XK

1.2. Thị trường

- Năm 2013, VN XK sang bao nhiêu thị trường, so với năm 2012 tăng/giảm?

- XK cả năm đạt ? so với 2012?

- Tóp 10 thị trường chính gồm:..., chiếm tỷ trọng? Xu hướng NK của các thị trường chính

- XK trong quý IV đạt ? So với cùng kỳ 2012? Những thị trường nào tăng/giảm? Nguyên nhân?

Bảng XK cá ngừ  theo quý và thị trường:

Biểu đồ thị trường XK, giá trị XK năm 2013 

* Phân tích các thị trường chính: 

- XK của VN sang thị trường

- Xu hướng tiêu thụ

- Thông tin mới: quy định, thuế quan...

- Vị thế của VN và nước đối thủ trên thị trường

1.3. Thuận lợi – khó khăn
1.4 Dự báo

V. CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC CỦA NGÀNH HẢI SẢN NĂM 2014 

1. Cơ hội

2. Thách thức

VI. DỰ BÁO XK HẢI SẢN NĂM 2014

Bảng XK hải sản năm 2013 và dự báo 2014

PHỤ LỤC 
I. XK tôm sang thị trường Trung Quốc: 

1. Thông tin chung thị trường 

2. Thương mại thủy sản VN - TQ

· Xu hướng NK: lượng tiêu thụ, thị hiếu, xu hướng chứng nhận…

· Cơ cấu sản phẩm TS NK: Bảng, biểu, phân tích

· NK tôm từ Việt Nam  (số liệu theo năm + cập nhật)

Bảng, biểu, bình luận

3. Quy định thị trường

(Dữ liệu và thống kê theo năm + thông tin và thống kê cập nhật)

4. Thuận lợi và khó khăn khi XK sang thị trường
II. XK cá tra sang thị trường Braxin: 

1. Thông tin chung thị trường 

2. Thương mại thủy sản 

· Xu hướng NK: lượng tiêu thụ, thị hiếu, xu hướng chứng nhận…

· Cơ cấu sản phẩm TS NK: Bảng, biểu, phân tích

· NK cá thịt trắng 

· NK cá tra từ VN (số liệu theo năm + cập nhật)

Bảng, biểu, bình luận

3. Quy định thị trường

(Dữ liệu và thống kê theo năm + thông tin và thống kê cập nhật)

4.  Thuận lợi và khó khăn khi XK sang thị trường
III. XK mực – bạch tuộc sang Tây Ban Nha: 

1. Thông tin chung thị trường 

2. Thương mại thủy sản 

· Xu hướng NK: lượng tiêu thụ, thị hiếu, xu hướng chứng nhận…

· Cơ cấu sản phẩm TS NK: Bảng, biểu, phân tích

· NK mực, bạch tuộc từ VN (số liệu theo năm + cập nhật)

Bảng, biểu, bình luận

3. Quy định thị trường

(Dữ liệu và thống kê theo năm + thông tin và thống kê cập nhật)

4. Thuận lợi và khó khăn khi XK sang thị trường









